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CÔNG TY HOA TIÊU TÂN CẢNG

KẾ HOẠCH DẪN TÀU 22/11/2024 (Thứ Sáu)

LỊCH THỦY TRIỀU
Mực nước Vũng Tàu Cát Lái Dòng chảy

3.1 23:38 04:15
3.4 03:35 06:30
0.9 11:58 15:30
3.5 20:28 23:45

STT Hoa tiêu Tàu đến M.n C.dài GRT Cầu bến P.O.B Ghi chú Tàu lai

1 Đ.Chiến POS LAEMCHABANG 7.8 172 17,846 P/s3 - CL C 00:00 //0300 A1-A3

2 Đức SAWASDEE SPICA 10.1 172 17,500 P/s3 - CL6 00:00 //0200 A2-A6

3 Khái - Đảo KOTA GAYA 10.4 223 29,015 P/s3 - CL4 01:30 //0430 Cano
DL A5-A9

4 V.Hải - Quyền INTERASIA PURSUIT 9.8 170 18,826 P/s3 - BP5 02:30 Tăng cường
dây A1-A3

5 V.Tùng POS SINGAPORE 7.6 172 17,846 H25 - TCHP 03:00 01-CSG96

6 M.Tùng LITTLE ATHINA 9.1 172 19,129 P/s3 - CL3 11:00 //1400 A5-A9

7 Th.Hùng -
M.Hùng SITC CHANGDE 9.3 171.9 19,011 P/s3 - CL5 11:30 //1430 A1-A3

8 V.Hoàng -
N.Hiển SITC MINGDE 9.8 172 18,820 P/s3 - CL7 12:00 //1500 A2-A6

9 Chương - Duy WAN HAI 286 10.3 175 20,924 P/s3 - CL6 18:30 // A5-A9

10 N.Tuấn NORDAGER MAERSK 9.9 172 26,255 P/s3 - CL C 18:30 // A1-A3

11 Giang ASIATIC REUNION 8.3 143 9,610 H25 - TCHP 18:30 // 01-12

12 H.Trường WAN HAI 293 10.5 175 20,918 P/s3 - CL3 19:00 //2200 A2-A6

13 N.Thanh CNC LION 10.9 186 31,370 P/s3 - CL4 20:00 Cano DL A5-A9

14 Sơn UNI PREMIER 9.2 182 17,887 P/s3 - CL7 21:30 //0030

15 Nhật CAPE ARAXOS 9.7 185 25,165 P/s3 - CL5 23:00 //0200


